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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)
Câu 1. Dãy các chất nào sau đây gồm toàn acid?	
	A. HCl; NaOH.         B. CaO; H2SO4.   	 C. H3PO4; HNO3.   	D. SO2; KOH.
Câu 2. Trong số các base sau đây, base nào tan được trong nước?
	A. Mg(OH)2.             B. KOH.              	 C. Cu(OH)2            	    D. Fe(OH)3.
Câu 3. Trong cơ thể người, pH của máu luôn được duy trì ổn định trong phạm vi rất hẹp khoảng bao nhiêu?     	
	A. 3,35 - 3,45.	  B. 5,35 - 5,45.        	 C. 7,35 - 7,45.            D. 9,35 - 9,45.
Câu 4. Muối là
	A. hợp chất được hình thành từ sự thay thế ion H+ của acid bằng ion kim loại hoặc ion ammonium (NH4+).
	B. hợp chất trong phân tử có nguyên tử kim loại và ion anion.
	C. hợp chất trong phân tử có ion kim loại hoặc ion cation.
	D. hợp chất trong phân tử có nguyên tử hydrogen liên kết hoặc gốc acid.
Câu 5. Trường hợp nào sau đây không có sự nhiễm điện?
	A. Dùng hai tay xoa vào nhau.			B. Dùng thanh nhựa cọ xát vào áo len.
	C. Dùng giấy bóng kính cọ xát với tóc. 	D. Dùng bóng bay cọ xát vào áo len.
Câu 6. Đây là kí hiệu của thiết bị điện nào trong sơ đồ mạch điện?
		[image: Hãy cho biết các kí hiệu trong sơ đồ mạch điện và chiều dòng điện - Hoc24]
	A. Biến trở.	B. Cầu dao.       		 C. Nguồn điện.	     D. Công tắc.
Câu 7. Trong sơ đồ mạch điện đây là kí hiệu của
	A

	A. volt kế (voltmeter)		B. ampe kế (ammeter).
	C. điện trở.	D. bóng đèn.
Câu 8. “Giám sát các hệ thống an toàn công nghiệp và ngắt điện cho máy móc nếu đảm bảo độ an toàn” là chức năng của bộ phận nào trọng mạch điện?
	A. Rơle (relay).	B. Cầu chì.	C. Chuông điện.		D. Aptomat.
Câu 9. Năng lượng nhiệt của vật là
	A. hiệu động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
	B. hiệu thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
	C. tổng thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
    D. tổng động năng của các phân tử tạo nên vật.
Câu 10. Chọn phát biểu đúng về mối quan hệ giữa nhiệt năng, nhiệt độ và nội năng?
	A. Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng chậm và năng lượng nhiệt của vật càng nhỏ vì thế nội năng của vật nhỏ.
	B. Nhiệt độ của vật càng thấp thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và năng lượng nhiệt của vật càng lớn vì thế nội năng của vật lớn.
    C. Nhiệt độ của vật càng thấp thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng chậm và năng lượng nhiệt của vật càng lớn vì thế nội năng của vật lớn.
     D. Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và năng lượng nhiệt của vật càng lớn vì thế nội năng của vật lớn.
Câu 11. Nếu ta chạm vào dây điện trần (không có lớp cách điện) dòng điện sẽ truyền qua cơ thể gây co giật, bỏng thậm chí có thể gây chết người là do
	A. tác dụng nhiệt của dòng điện     	B. tác dụng sinh lí của dòng điện
    C. tác dụng từ của dòng điện          	D. tác dụng hóa học của dòng điện  
Câu 12. Volt kế trong sơ đồ nào dưới đây đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch để hở?
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Câu 13. Môi trường trong cơ thể gồm	
	A. Máu, tế bào máu, dịch mô.		  	 B. Máu, dịch mô, khoản gian bào.
 	C. Máu, dịch bạch huyết, khoản gian bào. 	 D. Máu, dịch mô, dịch bạch huyết.
Câu 14. Nếu hàm lượng glucose trong máu thường xuyên ở mức cao sẽ dễ gây bệnh
	A. huyết áp cao.					 B. đái tháo đường.
	C. viêm thận.					 D. viêm đường tiết niệu. 
Câu 15. Thị giác có chức năng.
	A. cảm nhận âm thanh.		    		 B. cảm nhận mùi vị.
	C. cảm nhận nhiệt độ .   		    		D. cảm nhận hình ảnh.
Câu 16. Tuyến nội tiết có chức năng điều hòa lượng đường trong máu là
	A. tuyến tùng.		 B. tuyến yên.	C. tuyến tụy.	 	D. tuyến giáp.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
Câu 1.(0,5 điểm)  Trong các hợp chất: CO2, Na2O, Fe2O3, P2O5, CaO, PbO, BaO, CuO
Hợp chất nào là Oxide acid ?
Câu 2. (1 điểm). Hiện tượng mưa có pH thấp được gọi là hiện tượng gì? Hiện tượng này ảnh hưởng như thế nào đến môi trường sống của con người và sinh vật?
[bookmark: _Hlk142848888]Câu 3. (1 điểm) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: nguồn điện (hai pin), công tắc, một điện trở và một ampe kế (ammeter). Chú ý trên hình vẽ thể hiện rõ hai chốt (dương và âm) của ampe kế (ammeter).
4. (1 điểm) Giải thích tại sao bụi lại bám nhiều ở cánh quạt điện sau một thời gian sử dụng?  
Câu 5. (1 điểm) 
a) Hãy quan sát và chỉ ra hai tình huống mất an toàn, có thể là nguyên nhân gây ra tai nạn điện ở nơi em sống?
b) Đề xuất hai biện pháp an toàn điện?
Câu 6. . (1,5  điểm) 
a). Hệ thần kinh ở người gồm những bộ phận nào? (0,5 điểm)
b). Trên các trang mạng xã hội thường có những video clip đưa tin về những hành động của người bị ngáo đá như: khỏa thân đi trên đường, cầm dao chém người đi đường, leo đường dây điện cao thế,….
	Theo em những hành vi của họ là do đâu? Giải thích tại sao họ lại hành động như vậy? ( 1,0 điểm)
                                       ………..Hết………….http://vnteach.com – Website tài liệu dành cho giáo viên và học sinh Việt Nam
image1.png
Hal ngubn

disn méc Céng téc(c4i déng ngat)
o n6i tép Bowgden | Dayodn
(vin, acquy) o
(66 pin, i —
b6 acauy) C°m'g 5 Céng temés
+ 1= | 1= K K
T T





image2.png




image3.png




image4.png




image5.png




